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Hồng Vân, ngày     tháng   7  năm 2026 

 

BÁO CÁO  

Tình hình hoạt động công tác Khuyến nông và sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn xã Hồng Vân 6 tháng đầu năm 2026 

 

Thực hiện Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 về việc ban 

hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác Khuyến nông giữa Sở Nông nghiệp 

và Môi trường với UBND xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn 

số 42/TTKN-TTTT ngày 28/01/2026 của Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội về 

việc cử cán bộ cung cấp thông tin giá cả thị trường, nhu cầu mua, bán năm 2026; 

Căn cứ Văn bản số 8156/SNNMT ngày 15/6/2026 của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường về việc thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện công tác Khuyến nông 

giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với UBND xã, phường trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

UBND xã Hông Vân báo cáo tình hình hoạt động công tác Khuyến nông và 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2026 cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

Xã Hồng Vân là địa phương có hoạt động sản xuất nông nghiệp với các 

ngành sản xuất chủ yếu gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ nông 

nghiệp. Trong thời gian qua, UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch 

sản xuất nông nghiệp theo khung thời vụ của Thành phố, hướng dẫn nhân dân áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được quan tâm thực hiện; 

nhiều hộ dân đã mạnh dạn áp dụng các mô hình sản xuất an toàn, ứng dụng công 

nghệ cao, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường. 

Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được triển khai 

thường xuyên; tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, không để phát sinh 

dịch bệnh lớn trên địa bàn. 

II. PHỐI HỢP CỦA ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

KHUYẾN NÔNG 

1. Phối hợp trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động khuyến nông 

UBND xã thường xuyên phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, 

các cơ quan chuyên môn của Thành phố trong việc triển khai các chương trình, 

kế hoạch, nhiệm vụ khuyến nông trên địa bàn. 
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Phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp trực tiếp phối hợp với 

các đơn vị chuyên môn để hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện. 

Chỉ đạo các thôn, cụm dân cư tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, chính sách của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn đến nhân dân. 

2. Phối hợp trong công tác triển khai các hoạt động khuyến nông 

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ 

thuật trong sản xuất nông nghiệp cho người dân. 

Tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị chuyên môn khảo sát, xây dựng và 

triển khai các mô hình trên địa bàn. 

Phối hợp hướng dẫn nhân dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, quy 

trình chăm sóc cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh, kỹ thuật sản 

xuất nông nghiệp an toàn. 

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các lớp tập huấn, hội nghị đầu 

bờ, tham quan học tập các mô hình sản xuất hiệu quả. 

3. Phối hợp trong công tác triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp 

và phòng trừ dịch bệnh, khắc phục hậu quả sau thiên tai 

Tổ chức triển khai đầy đủ kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo chỉ đạo của 

Thành phố. 

Phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, 

cây trồng; tổ chức tiêm phòng vắc xin, vệ sinh tiêu độc khử trùng định kỳ 

theo kế hoạch. 

Kịp thời thống kê thiệt hại, báo cáo cấp trên và triển khai các biện pháp 

khắc phục hậu quả thiên tai khi xảy ra. 

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm 

Khuyến nông Hà Nội và các cơ quan chuyên môn. 

Nhân dân tích cực hưởng ứng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. 

Hệ thống chính trị từ xã đến thôn, cụm dân cư tích cực phối hợp triển khai 

nhiệm vụ. 

2. Khó khăn 

Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún; việc áp dụng đồng bộ tiến bộ kỹ 

thuật còn hạn chế. 

Một bộ phận người dân chưa mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu sản xuất. 

Biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ phát sinh dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi cao. 

Nguồn kinh phí dành cho hoạt động khuyến nông ở địa phương còn hạn chế. 
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IV. THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG BẰNG NGUỒN 

KINH PHÍ ĐỊA PHƯƠNG. 

Trong thời gian qua, UBND xã đã bố trí nguồn kinh phí địa phương để 

thực hiện một số hoạt động phục vụ sản xuất nông nghiệp như: tiêm phòng 

phòng chống dịch bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường. 

1. Công tác Chăn nuôi,Thủy sản và Thú y: 

Chăn nuôi, thú y được duy trì ổn định, chưa xuất hiện dịch bệnh trên đàn 

gia súc, gia cầm trên địa bàn xã đến nay. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn 

tháng 6 năm 2026 đạt 102.694 con; trong đó đàn trâu, bò 451 con; đàn lợn 5.469 

con, trong đó Lợn nái, lợn đực giống 713 con, lợn thương phẩm: 4.756 con; Gia 

cầm 115.300 con trong đó gia cầm sinh sản 34.800 con, gia cầm thương phẩm 

80.500 con; chó, mèo 1.630 con. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm, thủy sản được triển khai thường xuyên; tổ chức tổng vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc môi trường; kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển, giết mổ, 

kinh doanh gia súc, gia cầm. Kết quả tiêm phòng vắc xin nguồn Thành phố hỗ 

trợ đến nay đạt: vắc xin cúm gia cầm 29.800 liều, vắc xin dại 1.560 liều, vắc xin 

lở mồm long móng trâu bò 400 liều, viêm da nổi cục trâu bò 450 liều, lở mồm 

long móng lợn 600 liều, dịch tả lợn Nhật 600 liều. 

Diện tích thủy sản trên địa bàn xã đến nay là 134 ha. 

2. Công tác Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 

- Tiến độ sản vụ mùa tính đến ngày 15/6/2026  

 Diện tích lúa thu hoạch tính đến ngày 15/6/2026 là: 163,2 ha (đạt 100%)   

 Diện tích sản xuất dự kiến vụ mùa: 316 ha Trong đó diện tích Thủy sản 

134 ha. Diện tích cây trồng các loại: 182 ha  

 - Tình hình sinh trưởng cây trồng và sinh vật hại trong tháng: 

+  Tình hình sinh vật hại: Chuột: gây hại rải rác. 

Trên cây rau các loại đang giai đoạn phát triển thân lá và thu hoạch: Sâu 

xanh, sâu tơ, rệp gây hại rải rác. 

Trên cây ăn quả: Sâu vẽ bùa, bọ xít, rệp sáp, nhện đỏ, bệnh thán thư, bệnh 

chảy gôm, sâu đục cành,… hại rải rác. 

* Thường xuyên điều tra hàng tuần, tháng theo dõi các đối tượng sinh vật 

hại thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật trên cây trồng nhập nội; Kết quả: Chưa 

phát hiện đối tượng sinh vật gây hại lạ trên địa bàn. 

Phối hợp Chi cục Trồng trọt BVTV Hà Nội, Trạm TT và BVTV cùng 

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã nhận hỗ trợ thuốc chuột Hicate của thành phố về 

sản xuất vụ mùa là 18,2 kg. 
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Thăm đồng sản xuất vùng rau tập trung trên địa bàn xã cũ: Hồng Vân, Vân 

Tảo, Liên Phương, Hà Hồi, Ninh Sở. Phát hành hướng dẫn điều tra tình hình 

sinh vật gây hại cây trồng vụ mùa năm 2026. 

Hướng dẫn biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng hàng tuần, hàng 

tháng, hàng quý. Tình hình sinh vật gây hại vụ mùa năm 2026. 

3. Chuyên mục giá cả thị trường. 

 Giá cả mặt hàng nông sản - vật tư nông nghiệp - giống trên địa bàn chợ Vồi 

xã Hồng Vân trong tuần dao động:  

TT Mặt hàng và quy cách Loại 
Giá tại chợ 

Vồi 
Ghi chú 

I CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CHỢ  Giá bán lẻ 

1 Gạo khang dân Loại 1 14.000   

2 Gạo bắc thơm Loại 1 18.000   

3 Gạo tám thái Loại 1 22.000   

4 Gạo nếp cái hoa vàng Loại 1 36.000   

5 Đậu xanh bóc vỏ Loại 1 44.000   

6 Lạc nhân Loại 1 60.000   

II GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP Giá bán lẻ 

1 Đạm  Loại1  17.000  

2 Lân Loại 1 8.000  

3 Kali  Loại 1 14.000  

4 NPK 3 số 13 Loại 1 18.000  

III GIÁ CÁC MẶT HÀNG GIỐNG Giá bán lẻ 

 Lúa giống Loại    

1 Bắc thơm số 7 KBL XN1 Loại 1 32.000  

2 TBR 225 XN1 Loại 1 42.500  

3 Nếp 97 NC XN1 Loại 1  25.000  

4 Thiên ưu 8 XN1 Loại 1  42.000  

IV GIÁ CÁC LOẠI THỊT   Giá bán lẻ 

4.1 Lợn các loại    

1 Thịt lợn lạc thăn Loại 1 130.000  

2 Thịt lợn mông sấn Loại 1 120.000  

3 Thịt lợn ba chỉ Loại 1 130.000  

4.2 Thịt bò các loại   Giá bán lẻ 

1 Thịt bò thăn Loại 1 280.000  

2 Thịt bò mông Loại 1 270.000  

4.3 Vịt các loại   Giá bán lẻ 

1 Vịt hơi Loại 1 60.000  

4.4 Cá các loại   Giá bán lẻ 

1 Cá chép Loại 1 70.000  

2 Cá quả Loại 1 150.000  
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TT Mặt hàng và quy cách Loại 
Giá tại chợ 

Vồi 
Ghi chú 

4.5 Gà các loại   Giá bán lẻ 

1 Gà ta nguyên con Loại 1 150.000  

2 Gà công nghiệp hơi Loại 1 70.000  

3 Gà CN nguyên con làm sẵn Loại 1 90.000  

4 Gà ta hơi Loại 1 150.000  

V 
GIÁ THỨC ĂN CHĂN NUÔI, 

THỦY SẢN 
  

Giá bán lẻ 

1 Cám cá  Loại 1 450.000  

2 Cám gà  Loại 1 350.000  

3 Cám lợn Loại 1 380.000  

4 Cám vịt  Loại 1 340.000  

VI GIÁ THUỐC THÚ Y   Giá bán lẻ 

1 Vacxin Đậu gà (liều 1000) Loại 1 200.000  

2 Vacxin Newcastle (liều 1000) Loại 1 175.000  

3 Vacxin 3 bệnh gà đẻ (liều 1000) Loại 1 950.000  

4 Vacxin Gum IBD (liều 1000) Loại 1 265.000  

5 Vacxin sổ mũi truyền nhiễm  Loại 1 1000.000  

VII 
GIÁ CÁC MẶT HÀNG Rau củ 

quả tại Chợ Vồi 

 
 

Giá bán lẻ 

1 Cam sành Loại 1 35.000 1 Kg 

2 Quýt sim Loại 1 40.000  1 Kg 

3 Bưởi da xanh Loại 1 65.000  1 quả 

4 Thanh Long Loại 1 45.000  1 Kg 

5 Dưa hấu Loại 1 35.000 1 Kg 

6 Táo đỏ Loại 1 110.000  1 Kg 

7 Cà chua Loại 1 18.000  1 Kg 

8 Khoai tây Loại 1 25.000  1 Kg 

9 Dưa chuột Loại 1 25.000  1 Kg 

10 Rau cải mơ Loại 1 6.000  1 Mớ 

11 Rau cải ngọt  Loại 1 20 .000  1 Kg 

12 Củ đậu Loại 1 20.000 1 kg 

13 Rau muống Loại 1 10.000 1 Mớ 

14 Cà rốt Loại 1 25.000  1 Kg 

15 Hoa Hồng đỏ Loại 1 7.000 1 bông 

16 Hoa ly Loại 1 35.000 1 cành 

17 Hoa cúc vàng Loại 1 8.000 1 cành bông to 

4. Công tác tuyên truyền. 

UBND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: tin, 

bài phát trên hệ thống truyền thanh, bài đăng trên Fanpage của Thông tin Dịch 

vụ tổng hợp xã Hồng Vân. Tuyên truyền trực tiếp 03 hội nghị được 150 đại biểu 
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tham dự: Phổ biến về quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật cụ 

thể các văn bản sau 

 + Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2026 về việc quản lý giết mổ, 

vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn xã Hồng 

Vân đến năm 2030;  

+ Văn bản số 85/KT ngày 27/12/2025 của phòng Kinh tế về việc hướng 

dẫn thực hiện các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc 

thực phẩm trong chợ; 

+ Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 19/3/2026 về việc Thành lập Đoàn 

kiểm tra liên ngành về chấp hành pháp luật đối với hoạt động giết mổ, kinh 

doanh, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn xã Hồng Vân năm 

2026; 

+ Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 19/03/2026 Kế hoạch đoàn kiểm tra 

liên ngành về chấp hành pháp luật đối với hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển 

động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn xã Hồng Vân năm 2026. 

+ Thông báo số 401/TB-UBND ngày 30/3/2026 Chấm dứt hoạt động các 

cơ sở; hộ, điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ hoạt động không phép, không đủ 

điều kiện theo quy định trên địa bàn xã Hồng Vân; 

+ Công văn số 550/UBND-KT ngày 30/3/2026 về việc tăng cường quản lý 

giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật và sản phẩm động 

vật trên địa bàn xã Hồng Vân; 

+ Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 30/3/2026 báo cáo kết quả công tác triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 20/10/2025 và Văn bản số 

1026/UBND-NNMT của UBND Thành phố Hà Nội trên địa bàn xã Hồng Vân về 

quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật và sản 

phẩm động vật trên địa bàn xã Hồng Vân. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động công tác Khuyến nông và sản 

xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Hồng Vân 6 tháng đầu năm 2026./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường HN; 

- Trung tâm Khuyến nông HN;              (để Bcáo) 

- Đ/c Chủ tịch UBND xã;   

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu VT, KT (đ/c Chiêu). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hiển  
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